
 

 

BÀI 2 CÁNH ĐỒNG CỦA BỐ 

C. PHẦN C: MỞ RỘNG VỐN TỪ GIA ĐÌNH 

Câu 1: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Thực hiện các yêu cầu dưới đây: 

a. Tìm từ ngữ có nghĩa phù hợp với mỗi dòng sau: 

- Người sinh ra em 

- Người sinh ra bố em 

- Người sinh ra mẹ em 

b. Tìm thêm 3 – 5 từ chỉ người trong gia đình (theo mẫu) 

M: anh, em,…. 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ các yêu cầu và gợi ý để làm bài. 

Lời giải chi tiết: 

a.  

- Người sinh ra em: mẹ 

- Người sinh ra bố em: bà nội 

- Người sinh ra mẹ em: bà ngoại 

b. Những từ khác chỉ người trong gia đình: ông nội, ông ngoại, anh, chị, em, cô, chú, bác, dì, 

thím, cậu, mợ,… 

Câu 2: (Câu 4) 

Đề bài: 

 



 

 

Câu 4: Đặt 1 – 2 câu giới thiệu một người thân của em (theo mẫu) 

 

Phương pháp: 

Em đặt câu theo mẫu Ai là gì? Giống như gợi ý ở bảng. 

Lời giải chi tiết: 

- Bố em là bác sĩ. 

- Anh em là một người rất vui tính. 

- Ông nội em là cao thủ cờ tướng. 

- Mẹ em là đầu bếp đại tài. 

- Bà nội em là một người rất hiền từ. 

- Anh Thắng là anh cả của em. 


